	
	TTHC Phòng QLCN&TĐC

	STT
	Tên thủ tục
	Toàn trình
	Một phần
	Thông tin trực tuyến
	Thời gian giải quyết
	Công chức phụ trách

	1
	Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đăng ký chuyển giao công nghệ (trừ những trường hợp thuộc thẩm quyền của Bộ Khoa học và Công nghệ);
	x
	
	
	05 ngày làm việc
	Ngọc

	2
	Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đăng ký gia hạn, sửa đổi, bổ sung nội dung chuyển giao công nghệ (trừ những trường hợp thuộc thẩm quyền của Bộ Khoa học và Công nghệ);
	x
	
	
	05 ngày làm việc
	Ngọc

	3
	Thủ tục Cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ
	x
	
	
	· 09 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ;
· Trường hợp kết quả khoa học và công nghệ có liên quan đến nhiều ngành, lĩnh vực khác nhau có nội dung phức tạp cần mời chuyên gia hoặc thành lập hội đồng tư vấn thẩm định, đánh giá, thời hạn cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ không quá 14 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ;
	Trinh

	4
	Thủ tục Cấp thay đổi nội dung, cấp lại giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ;
	x
	
	
	· 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ;
- Trường hợp bổ sung sản phẩm hình thành từ kết quả khoa học và công nghệ, thời hạn cấp thay đổi nội dung Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ lệ.
	Trinh

	5
	Thủ tục cấp Giấy chứng nhận chuyển giao công nghệ khuyến khích chuyển giao
	x
	
	
	15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ
	Ngọc

	6
	Thủ tục sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận chuyển giao công nghệ khuyến khích chuyển giao
	
	x
	
	- 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ;
- 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ (đối với trường hợp có thay đổi công nghệ, sản phẩm công nghệ hoặc quy mô sản lượng, tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm).
	Ngọc

	7
	Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận chuyển giao công nghệ khuyến khích chuyển giao
	x
	
	
	-05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ
	Ngọc

	8
	Thủ tục khai báo thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế
	x
	
	
	4,5 ngày làm việc
	Sang

	9
	Thủ tục cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ (đối với người phụ trách an toàn cơ sở X-quang chẩn đoán trong y tế
	x
	
	
	9,5  ngày làm việc
	Khoa

	10
	Thủ tục cấp Giấy phép tiến hành công việc bức xạ -sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế
	
	x
	
	17,5 ngày làm việc
	Khoa

	11
	Thủ tục  gia hạn Giấy phép tiến hành công việc bức xạ -sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế
	
	x
	
	17,5 ngày làm việc
	Khoa

	12
	Thủ tục sửa đổi Giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế
	
	x
	
	9,5 ngày làm việc
	Khoa

	13
	Thủ tục cấp lại Giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế
	
	x
	
	9,5 ngày làm việc
	Khoa

	14
	Thủ tục bổ sung Giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế
	
	x
	
	17,5 ngày làm việc
	Khoa

	15
	Thủ tục hỗ trợ phát triển tổ chức trung gian của thị trường KH&CN
	
	
	x
	- Phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ được hỗ trợ: Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ khi có kết quả làm việc của Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ.
- Công bố công khai nhiệm vụ khoa học và công nghệ trên cổng thông tin điện tử của địa phương quản lý: Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ được hỗ trợ.
	Chưa phát sinh hs/phân công cho công chức liên quan lĩnh vực phụ trách


	16
	Thủ tục hỗ trợ doanh nghiệp có dự án thuộc ngành, nghề ưu đãi đầu tư, địa bàn ưu đãi đầu tư nhận chuyển giao công nghệ từ tổ chức KH&CN
	
	
	x
	- Phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ được hỗ trợ: Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ khi có kết quả làm việc của Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ.
- Công bố công khai nhiệm vụ khoa học và công nghệ trên cổng thông tin điện tử của địa phương quản lý: Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ được hỗ trợ.
	Chưa phát sinh hs/phân công cho công chức liên quan lĩnh vực phụ trách


	17
	Thủ tục hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân thực hiện giải mã công nghệ
	
	
	x
	- Phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ được hỗ trợ: Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ khi có kết quả làm việc của Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ.
- Công bố công khai nhiệm vụ khoa học và công nghệ trên cổng thông tin điện tử của địa phương quản lý: Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ được hỗ trợ.
	Chưa phát sinh hs/phân công cho công chức liên quan lĩnh vực phụ trách


	18
	Thủ tục hỗ trợ tổ chức KH&CN có hoạt động liên kết với tổ chức ứng dụng, chuyển giao công nghệ địa phương để hoàn thiện kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ
	
	
	x
	- Phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ được hỗ trợ: Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ khi có kết quả làm việc của Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ.
- Công bố công khai nhiệm vụ khoa học và công nghệ trên cổng thông tin điện tử của địa phương quản lý: Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ được hỗ trợ.
	Chưa phát sinh hs/phân công cho công chức liên quan lĩnh vực phụ trách


	19
	Thủ tục xác nhận hàng hóa sử dụng trực tiếp cho phát triển hoạt động ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp KH&CN
	
	
	x
	-10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ (tương đương 08 ngày làm việc);
- Trường hợp cần thiết, tổ chức hội đồng để thẩm tra hồ sơ trước khi có văn bản trả lời. Thời gian thẩm tra và trả lời không quá 20 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ (tương đương 15 ngày làm việc)
	Chưa phát sinh hs/phân công cho công chức liên quan lĩnh vực phụ trách


	20
	Thủ tục xác nhận dự án đầu tư đáp ứng nguyên tắc hoạt động công nghệ cao trong khu công nghệ cao
	x
	
	
	-24 ngày làm việc
	Trinh

	21
	Thủ tục xác định dự án đầu tư có hoặc không sử dụng công nghệ lạc hậu, tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, thâm dụng tài nguyên (trừ trường hợp thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Khoa học và Công nghệ)
	
	x
	
	- 23 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.
- Đối với dự án đầu tư có quy mô lớn, công nghệ phức tạp: 43  ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.
	Đăng/ Tính/Ngọc/



